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mẹ bố

el padre

Anh ấy rất yêu bố mình.
Él quiere mucho a su padre.

Lección 131 · Familia y amigos

la madre

Chúng tôi rất yêu mẹ của
mình.

Queremos mucho a nuestra
madre.

Lección 131 · Familia y amigos

bố mẹ anh trai

el hermano

Anh trai của bạn cũng đi à?
¿Tu hermano también se va?

Lección 131 · Familia y amigos

los padres

Gia đình đó có bố mẹ rất yêu
thương con cái.

Esa familia tiene padres
cariñosos.

Lección 131 · Familia y amigos

chị gái con trai

el hijo

Bà ấy rất yêu đứa con trai
duy nhất của mình.

Ella ama a su único hijo.

Lección 131 · Familia y amigos

la hermana

Tôi có một người chị gái rất
tuyệt vời.

Tengo una hermana genial.

Lección 131 · Familia y amigos

con gái chồng

el esposo

Đó là người chồng yêu
thương của cô ấy.

Ese es su cariñoso esposo.

Lección 131 · Familia y amigos

la hija

Ông ấy rất yêu cô con gái
duy nhất của mình.

Él quiere a su única hija.

Lección 131 · Familia y amigos
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vợ đối tác

el compañero

Chúng tôi có một đối tác tốt.
Tenemos un buen compañero.

Lección 131 · Familia y amigos

la esposa

Bạn gặp vợ mình như thế
nào?

¿Cómo conociste a tu esposa?

Lección 131 · Familia y amigos

hàng xóm bạn

el amigo

Cô ấy hiện có một người bạn
tốt.

Ella tiene un buen amigo
ahora.

Lección 131 · Familia y amigos

el vecino

Hàng xóm của tôi có một
con chó thân thiện.

Mi vecino tiene un perro
amigable.

Lección 131 · Familia y amigos

bà ông

el abuelo

Anh ấy rất yêu quý ông của
mình.

Él quiere mucho a su abuelo.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones

la abuela

Đó là vườn của bà cô ấy.
Este es el jardín de su abuela.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones

ông bà chú

el tío

Chú của bạn có phải cũng
đến từ Canada không?

¿Tu tío también es de Canadá?

Lección 132 · Familia extensa y relaciones

los abuelos

Chúng tôi thường xuyên đến
thăm ông bà.

Visitamos a nuestros abuelos
a menudo.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones
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dì anh chị em họ

el primo

Cô ấy có một người anh chị
em họ đang đi học.

Tiene un primo en la escuela.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones

la tía

Dì tôi làm bánh quy rất ngon.
Mi tía hace buenas galletas.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones

cháu gái họ hàng

pariente

Họ hàng của tôi sống ở rất
xa.

Mi pariente vive lejos.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones

la sobrina

Cô bé đó là cháu gái của tôi.
Esa chica es mi sobrina.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones

bạn trai bạn gái

la novia

Đây là loài hoa yêu thích của
bạn gái tôi.

Esta es la flor favorita de mi
novia.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones

el novio

Bạn trai tôi muốn ngồi đối
diện với tôi.

Mi novio quiere sentarse
enfrente de mí.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones

người thân bên
chồng/vợ cháu trai

el sobrino

Anh ấy rất yêu quý đứa
cháu trai nhỏ của mình.

Él quiere mucho a su pequeño
sobrino.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones

la nuera

Cô ấy quý người thân bên
chồng mới của mình.

Le gusta su nueva nuera.

Lección 132 · Familia extensa y relaciones
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gia đình trẻ em

el niño

Trẻ em uống nước.
El niño bebe agua.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…

la familia

Tôi yêu gia đình của mình.
Amo a mi familia.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…

cha dượng cháu gái

la nieta

Bà ôm cháu gái của mình.
Ella abrazó a su nieta.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…

el padrastro

Tôi sống với cha dượng của
mình.

Vivo con mi padrastro.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…

cháu trai kết hôn

casado

Chị gái tôi đã kết hôn.
Mi hermana está casada.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…

el nieto

Người đàn ông rất yêu quý
cháu trai của mình.

El hombre ama a su nieto.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…

họ sinh đôi

el gemelo

Cô ấy rất yêu người chị em
sinh đôi của mình.

Ella quiere mucho a su
gemelo.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…

el apellido

Tôi quên mất họ của anh ấy
rồi.

Se me olvidó su apellido.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…
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độc thân anh chị em

el hermano

Tôi có một anh chị em.
Tengo un hermano.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…

soltero

Anh trai tôi còn độc thân.
Mi hermano está soltero.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…

con một thế hệ

la generación

Chúng tôi dạy dỗ thế hệ tiếp
theo.

Enseñamos a la próxima
generación.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…

el hijo único

Cậu bé là con một.
El niño es hijo único.

Lección 133 · Familia — Roles y momentos de la…
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